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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN 

QUỐC GIA GOOD VIỆTNAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN 

(Từ ngày 01 /01/ 2021 đến ngày 31/12/2021) 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng 

1. Tên tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc Gia GOOD Việt 

Nam. 

2. Địa chỉ:  Số 50B Mai Hắc Đế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội. 

3. Điện thoại: 0945001005     E-mail: info@chungnhanquocgia.com 

4. Tình hình hoạt động 

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc Gia GOOD Việt Nam báo cáo danh sách 

các đơn vị đã bị thu hồi giấy chứng nhận từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 như 

sau: 
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÃ BỊ THU HỒI TRONG KỲ BÁO CÁO 

STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

1  

CÔNG TY TNHH XÂY 

LẮP VÀ THIẾT BỊ 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 

CÔNG NGHIỆP 

Số 16/85, đường Lĩnh Nam, Phường 

Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

Phân phối, thương mại và thi 

công, gia công, xây lắp hệ thống 

điều hòa không khí, thông gió. 

ISO 9001:2015 02/03/2023  

2  CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

TỬ LEAD TECH VINA 

Trụ sở: Thôn Liễn Hạ, Xã Đại 

Xuân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam. Địa chỉ sản xuất: 

Lô CN1-2, KCN Quế Võ, xã Việt 

Hùng, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam. 

Sản xuất linh kiện điện tử ISO 9001:2015 05/04/2023  

3  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ QUỐC 

KIỆT 

703/18 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh mực in 
ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
08/01/2023  

4  HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ 

SẠCH BẮC HÀ 

Thôn Bái Thượng, xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
Sơ chế và kinh doanh rau củ quả HACCP CODE:2003 14/01/2023  

5  CÔNG TY TNHH ECO 

SIBERIA VIỆT NAM 

Trụ sở:Số 4, ngõ 152 phố Hào Nam, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 

Đa, Thành Phố Hà Nội 

Địa chỉ sản xuất: TT 6.2B - 05 Khu 

Đô Thị Mới Đại Kim, Phường Đại 

Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội. 

Sản xuất thực phẩm, Nguyên liệu 

Thực phẩm, Thực phẩm Bổ sung 

có nguồn gốc: Nhung hươu, Sừng 

Hươu, Gạc Hươu non và Huyết 

Hươu 

ISO 22000:2018 07/05/2023  

6  
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THỰC PHẨM 

KHÁNH AN 

Địa chỉ: 439/45C Lê Văn Quới, 

Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

 

Sản xuất thực phẩm chay từ nông 

sản 
ISO 22000:2018 17/06/2023  

7  
CÔNG TY TNHH IN VÀ 

DỊCH VỤ - THƯƠNG 

MẠI QUANG TRUNG 

Trụ sở: Lô 14 BT3 KĐT Pháp Vân, 

Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 

Nhà máy: Cụm công nghiệp Cầu 

Giát, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà 

Nam, Việt Nam 

Sản xuất găng tay y tế, giày bảo 

hộ, quần áo bảo hộ, khẩu trang y 

tế và các bảo hộ bằng vải không 

dệt không phục vụ y tế. 

ISO 9001:2015 11/02/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

8  CÔNG TY TNHH THÁI 

THỊNH 

Địa chỉ văn phòng: Thôn 8 xã Đăk 

Ha, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk 

Nông  

Địa chỉ nhà máy: Tổ dân phố 8, thị 

trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

Chế biến trái cây, rau củ đông 

lạnh 
ISO 22000:2018 15/07/2023  

9  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM VIETMAC 

Địa chỉ văn phòng: A66 Khu A, 

Khu đấu giá đất 3ha, Phường Phú 

Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

Địa chỉ nhà máy: Km10+500 Đại 

Lộ Thăng Long, thôn Phương Viên, 

Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, 

Hà Nội, Vietnam 

Sản xuất ống hút gạo ISO 22000:2018 14/04/2023  

10  CÔNG TY TNHH SHIN 

HONG VINA 

Địa chỉ trụ sở và nhà xưởng: Nhà 

xưởng 1B, lô A1 khu công nghiệp 

Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn 

Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Sản xuất các Bộ phận Kim loại 

chuẩn xác dành cho Âm Thanh 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
08/03/2023  

11  CÔNG TY CP DÂY CÁP 

ĐIỆN HDE VIỆT NAM 

Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, tháp B, tòa 

nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, 

Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

Địa chỉ nhà máy sản xuất: Thôn 

Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba 

Vì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất, kinh doanh và thương 

mại dây cáp điện và thiết bị đóng 

cắt 

ISO 9001:2015 17/03/2023  

12  HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

Sản phẩm: Ớt 

Diện tích: 2ha 

Sản lượng: 25 tấn/ha/ 1năm 

TCVN 11892-1:2017 09/06/2023  

13  
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 

NÔNG LÂM THỦY SẢN 

TRƯỜNG AN 

Xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam 

Sản phẩm: Sachi 

Diện tích: 2,2 ha 

Sản lượng: 20tấn/ ha/năm 

TCVN 11892-1:2017 02/06/2023  

14  
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP ĐỨC 

VĨNH 

Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam 

Sản phẩm: Đậu phụng, mè 

Diện tích: 10 ha, 3ha 

Sản lượng: 2400kg/ha/năm, 

800kg/ha/năm 

TCVN 11892-1:2017 19/06/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

15  

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT VÀ TIÊU 

THỤ SẢN PHẨM RAU 

CỦ QUẢ AN TOÀN ĐỨC 

THẮNG 

Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam 

Sản phẩm: Măng tây 

Diện tích: 5ha 

Sản lượng: 20tấn/ha/năm 

TCVN 11892-1:2017 09/06/2023  

16  
HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP XÃ BÌNH 

THANH TÂY 

Xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

Sản phẩm: Dưa hấu 

Diện tích: 10ha 

Sản lượng: 30 tấn/ha, 1năm 

TCVN 11892-1:2017 11/06/2023  

17  
HỢP TÁC XÃ SẢN 

XUẤT RAU TRUYỀN 

THỐNG AN MÔ 

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam 

Sản phẩm: Rau cải ngọt 

Diện tích: 1,2ha 

Sản lượng: 84 tấn/1,2 ha/ năm 

TCVN 11892-1:2017 03/06/2023  

18  HỢP TÁC XÃ MĂNG 

TÂY ĐỨC THẠNH 

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam 

Sản phẩm: Măng tây 

Diện tích: 2 ha 

Sản lượng: 20 tấn/ha/năm 

TCVN 11892-1:2017 11/06/2023  

19  HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 

Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

1. Cung cấp hoạt động dịch vụ 

trồng trọt; 

2. Cung cấp dịch vụ sau thu 

hoạch. 

ISO 9001:2015 25/06/2023  

20  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ 

MỚI VÀ DU LỊCH 

Địa chỉ công ty: Số 125, Hoàng Văn 

Thái, Phường Khương Trung, Quận 

Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh: Thiết bị 

thu phát wifi; Thiết bị phát thanh, 

truyền hình; Thiết bị đầu cuối 

thông tin di động (2G, 3G, 4G) 

ISO 9001:2015 13/02/2023  

21  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

VIỆT NAM 

Địa chỉ trụ sở: BT6 Lô 4, Dự án 

Khu nhà ở Phùng Khoang, Ngõ 67 

Phùng Khoang, Phường Trung Văn, 

Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, 

Việt Nam  

Văn phòng: Số 205 Đường Khuất 

Duy Tiến, Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, 

Việt Nam 

1.Tư vấn, quản lý chất lượng đào 

tạo 

 2.Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh  

3.Đào tạo giáo viên ngoại ngữ 

ISO 9001:2015 31/01/2023  

22  
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NAM BANG 

trụ sở chính: 1215/1/3 Lê Đức Thọ, 

Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

nhà xưởng: 62/1B Lê Đức Thọ, 

Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh Thiết bị 

âm thanh không dây, có dây (Dàn 

âm thanh, Loa, Micro, Amply; 

Đầu Karaoke) 

ISO 9001:2015 08/03/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

23  
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BẢO NGHI 

Địa chỉ trụ sở: 16/5/24 Đường số 

22, khu phố 7, phường Linh Đông, 

quận Thủ Đức, TP HCM  

Địa chỉ sản xuất: số 68 Đường Nam 

Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP 

HCM 

Sản xuất, thương mại và phân 

phối khẩu trang nhựa 3D, tấm 

kính che mặt Thương mại và 

phân phối Quần áo bảo hộ, khẩu 

trang, găng tay, kính, nón, giày 

bảo hộ, dây an toàn chống rơi 

ngã, thiết bị chống ồn. 

ISO 9001:2015 27/04/2023  

24  CÔNG TY TNHH SX-TM 

ĐẠI QUANG 

ISO 9001: Sản xuất và cung ứng các 

sản phẩm muỗng nĩa bằng nhựa và 

tem nhiệt 

HACCP: Sản xuất và cung ứng các 

sản phẩm muỗng nĩa bằng nhựa 

Trụ sở: 1549/5 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất: 534/80 đường Rừng 

Sác, Xã Bình Khánh, Huyện Cần 

Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

ISO 9001:2015 

HACCP 
09/03/2023  

25  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

Địa chỉ trụ sở: 89/5 Trần Quốc 

Toản, Phường 07, Quận 3, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Địa chỉ kho hàng: Kho B3, cảng 

PTSC, 65A đường 30 Tháng 4, 

phường Thắng Nhất, thành phố 

Vũng Tàu. 

Vận chuyển, kinh doanh một số 

hóa chất cơ bản và hóa chất 

ngành dầu khí; - Cung cấp và sửa 

chữa máy móc, thiết bị cho ngành 

dầu khí. 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
05/04/2023  

26  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN AIWA VIỆT 

NAM 

Địa chỉ trụ sở: Số 45 phố Khương 

Trung, phường Khương Trung, 

quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  

Địa chỉ sản xuất (thuê gia công): số 

30 đường Đỗ Xuân Hợp, phường 

Phước Long A, quận 9, tp HCM 

Sản xuất, lắp ráp TiVi có chức 

năng thu phát sóng vô tuyến 
ISO 9001:2015 26/03/2023  

27  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT 

BƠM HẢI DƯƠNG 

Địa chỉ trụ sở: Lô C10, làng Lilama, 

khu 15, phường Bình Hàn, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

Địa chỉ sản xuất: Lô 05-4, khu đô 

thị Việt Hòa, phường Việt Hòa, 

thành phố Hải Dương. 

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi 

và van khác; Gia công cơ khí, xử 

lý và tráng phủ kim loại; Sửa 

chữa các thiết bị (máy bơm, máy 

nén, van nước, quạt công nghiệp). 

ISO 9001:2015 17/02/2023  

28  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ SK VIỆT NAM 

 

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà DBS building, 

No28, Lô 31, Khu dịch vụ Hà Trì, 

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, 

Phụ gia bê tông SK 01 (D) 

Phụ gia bê tông SK 03 (G) 

Phụ gia bê tông SF 102 (G) 

Phụ gia bê tông SKP 2401 (G) 

TCVN 8826:2011 15/03/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

Thành Phố Hà Nội.  

Nhà máy: Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh 

Hà, Tỉnh Hải Dương 

 

29  
CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ NHÀ SẠCH LÀO 

CAI 

Số nhà 010, đường Đinh Công 

Tráng, Phường Phố Mới, Thành phố 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam 

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công 

nghiệp, môi trường đô thị ISO 9001:2015 

22/03/2023  

30  CÔNG TY TNHH ĐẠI 

TIẾN VINH 

1717A Võ Nguyên Giáp, Phường 

12, Tp Vũng Tàu 

Sản xuất, chế biến các sản phẩm 

thủy hải sản (cá biển, cá nước 

ngọt và các động vật thủy sản 

thân mềm như nghêu, sò, mực, 

bạch tuộc) và rau, củ, quả đông 

lạnh. HACCP CODE:2003 

14/06/2023  

31  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN 

VÀ BAO BÌ QUẢNG 

NINH 

Ô số 11, Lô 18, Khu dân cư du lịch 

Đông Hung Thắng, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh. 

1. Sản xuất và cung cấp các dịch 

vụ liên quan đến in 2. Sản xuất, in 

ấn và thương mại các sản phẩm 

về bao bì 

ISO 9001:2015 23/03/2023  

32  
CÔNG TY TNHH THỰC 

NGHIỆP QUỐC TẾ 

NGHỆ GIA 

Thị tứ Quang Phục, Xã Quang 

Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

1. Gia công cơ khí, xử lý và tráng 

phủ kim loại; 

2. Gia công và sửa chữa khuôn 

mẫu bằng nhựa, sắt, thép, đồng, 

nhôm các loại. 

ISO 9001:2015 24/05/2023  

33  CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ SENVI 

Tầng 1, Cowaelmic Building, 

168/75 Đường D2, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất sản phẩm điện tử dân 

dụng. 
ISO 9001:2015 07/04/2023  

34  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ NGÔI SAO 

MÊKÔNG 

Địa chỉ văn phòng: 36 Đường 20, 

Phường Linh Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Trạm 

trộn 1: Phường Phú Hữu, Quận 9, 

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạm trộn 

2: Phường Tân Phước Khánh, Thị 

Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Sản xuất và cung cấp bê tông 

thương phẩm. 
ISO 9001:2015 13/04/2023  

35  VIỆN KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ MỚI HDK 

Địa chỉ văn phòng: Số 14A23, 

đường Thảo Điền, Phường Thảo 

Điền, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh Địa 

1.Sản xuất, thương mại Đông 

trùng Hạ thảo, Lan dược liệu và 

các sản phẩm từ Đông trùng và 

ISO 22000:2018 23/04/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

chỉ sản xuất: Nhà cấy Mô thuộc 

trung tâm Ứng dụng công nghệ Sinh 

Học Đồng Nai- Ấp 2, Xã Xuân 

Đường, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 

Nai. 

Lan; 

2.Sản xuất các sản phẩm từ Nấm; 

3.Chế biến các sản phẩm Cà phê. 

36  CÔNG TY TNHH TM KỸ 

THUẬT BÁCH NGHỆ 

Trụ sở: 688/87 Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân,TP Hồ Chí Minh Địa chỉ 

sản xuất: 688/87 Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân,TP Hồ Chí Minh 

Sản xuất khẩu trang y tế ISO 9001:2015 07/04/2023  

37  CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG HÀ 

địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, Phường 

Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh 

Phú Thọ, Việt Nam. 

 địa chỉ nhà máy: Lô số 7, KCN 

Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, 

Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh Bao bì 

khổ lớn, Bao bì Jumbo. ISO 9001:2015 

26/04/2023  

38  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

TENAMYD 

Lô Y.01 - 02A Đường Tân Thuận, 

Khu Công Nghiệp/Khu Chế Xuất 

Tân Thuận, Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

1. Sản xuất và thương mại khẩu 

trang y tế; 

2. Sản xuất và thương mại khẩu 

trang thông thường. 

ISO 9001:2015 12/04/2023  

39  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ BẢO VỆ 

TRƯỜNG GIANG HÀ 

NỘI 

Số 9B1 ngõ 7, phố Ao Sen, Phường 

Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 
Cung cấp dịch vụ bảo vệ. ISO 9001:2015 12/04/2023  

40  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NÚI NAM 

XANH 

Trụ sở: 27 Phan Đăng Lưu, Phường 

3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH 

Một Thành Viên Núi Nam Xanh - 

Nhà Xưởng - 934 D1, Đường D, 

KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1. Sản xuất thực phẩm bổ sung vi 

chất dinh dưỡng dạng lỏng. 

2. Sản xuất nước giải khát. 

ISO 22000:2018 23/04/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

41  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

GIANG ĐÔNG 

Địa chỉ: Số 6C -15 khu đô thị Mỗ 

Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà 

Đông, Thành Phố Hà Nội.  

1. Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình, địa chất  

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình giao thông  

3. Giám sát công trình cầu, đường 

sắt 

ISO 9001:2015 27/04/2023  

42  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BAO BÌ NÔNG 

SẢN VI ĐIỀN 

Địa chỉ: 28 An Phú Đông 13, 

Phường An Phú Đông, Quận 12, 

Thành Phố Hồ Chí Minh Địa chỉ 

sản xuất: 28 An Phú Đông 13, 

Phường An Phú Đông, Quận 12, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất và thương mại nhựa 
ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
04/05/2023  

43  
CÔNG TY  CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DẦU KHI HẢI PHÁT 

Số 26E, KP 1, Phường Quang Vinh, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

Kinh doanh xăng dầu ISO 9001:2015 15/05/2023  

44  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

KHẨU TRANG Y TẾ 

DORIO 

Trụ sở: 880 An Dương Vương , 

Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất: Chi Nhánh Công Ty 

TNHH Sản Xuất Thương Mại Khẩu 

Trang Y Tế Dorio - Xưởng Sản 

Xuất - 112 Tây Lân, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất khẩu trang y tế, khẩu 

trang vải kháng khuẩn 
ISO 9001:2015 25/05/2023  

45  
CÔNG TY TNHH DVKT 

CÔNG NGHIỆP THIÊN 

PHÚ 

Lô 33, Khu Công Nghiệp Lại Yên, 

Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất và thương mại các sản 

phẩm cơ khí Kim loại 
ISO 9001:2015 25/05/2023  

46  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN 

TÍN PHÁT 

Địa chỉ văn phòng: 694/46 QL 1A, 

khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, Q.12, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ sản xuất: 694/46 QL 1A, 

khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, Q.12, 

Tp. Hồ Chí Minh 

- Sản xuất và cung cấp: các vật 

liệu cách âm, cách nhiệt, ống gió 

mềm và đinh nhôm. 

- Thi công hệ thống điện và điều 

hòa không khí 

ISO 9001:2015 24/05/2023  

47  
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

NHẬT HOÀNG ANH 

Trụ sở:94E Đường số 7, Khu phố 5, 

Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Nhà xưởng:Tổ 10, Ấp 4, Xã An 

Sản xuất các sản phẩm về thép, 

cơ khí chế tạo máy 
ISO 9001:2015 01/07/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

Viễn, Huyện Tràng Bỏm, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

48  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ HAI THÀNH VIÊN 

ÂU VIỆT 

Thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, 

Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 

- Kinh doanh thiết bị bảo hộ lao 

động, thiết bị khí, linh kiện công 

nghiệp, thiết bị điện tử. 

ISO 9001:2015 27/05/2023  

49  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU 

NHỰA  

BẢO MINH 

Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lương Trúc 

Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhà máy: Khu công nghiệp Phú An 

Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, 

Tỉnh Long An 

Ống gân xoắn HDPE dùng trong 

truyền tải điện và cáp ngầm 

Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ 

tùng dùng để cấp nước 

 

TCVN 8699:2011  

TCVN 7305-1:2008  

 

27/07/2023  

50  
CÔNG TY TNHH MTV 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THANH TÙNG 

trụ sở chính: Tổ 4, Khu phố 6, 

Phường Long Phước, Thị xã Phước 

Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

và nhà xưởng: Thôn 7, Xã Long 

Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh 

Bình Phước, Việt Nam 

sơ chế và chế biến hạt điều 
ISO 22000:2018 

HACCP 
22/06/2023  

51  CÔNG TY TNHH AB 

THÀNH PHÁT 

Địa chỉ trụ sở: Số 40/46 cư xá Lữ 

Gia, Phường 15 Quận 11, Tp Hồ 

Chí Minh Địa chỉ nhà máy sản xuất: 

Số 40/46 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15 

Quận 11, Tp Hồ Chí Minh 

- Sản xuất và lắp đặt các sản 

phẩm cửa cuốn, cửa nhôm kính, 

kết cấu kim loại và đồ gỗ nội thất 

ISO 9001:2015 01/07/2023  

52  CÔNG TY TNHH 

DAISIN VINA 

Thôn Sở Đông, xã Long Hưng, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 

Việt Nam 

1. Gia công vật liệu điện tử 

(Sheet/EPE/PE FORM);  

2. Gia công bao bì (PE/HDPE 

FILM/PO). 

ISO 9001:2015 02/07/2023  

53  CÔNG TY TNHH CẨM 

TÂN PHÁT 

Địa chỉ trụ sở: Số 182 Quốc lộ 1A, 

Khu phố 4, phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 

Địa chỉ sản xuất: Số 182 Quốc lộ 

1A, Khu phố 4, phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 

- Sản xuất các loại bánh quy  

- Sản xuất bơ đậu phộng 
ISO 22000:2018 29/06/2023  

54  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HAWAI 

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 18, 

Hương lộ 9, Ấp An Phú, Xã An 

Sơn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm nước uống đóng chai, đóng 

bình 

ISO 22000:2018 13/08/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

Dương, Việt Nam. 

55  
CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ ÂM THANH THÁI 

HƯNG 

16 Đường số 14, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh 

thiết bị âm thanh 
ISO 9001:2015 30/06/2023  

56  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ SONG PHƯỢNG 

Địa chỉ trụ sở: Đường 477, Xã Gia 

Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh 

Bình, Việt Nam Địa chỉ sản xuất: 

Thôn Trường An, Xã An Khánh, 

Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt 

Nam 

Sản xuất và thương mại khẩu 

trang thông thường + Sản xuất và 

thương mại khẩu trang y tế.  

ISO 9001:2015 16/07/2023  

57  CÔNG TY TNHH BAO 

BÌ SÀI GÒN XANH 

Địa chỉ văn phòng: 139/33 Dương 

Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ nhà máy: 81/11 Nguyễn Thị 

Ly, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 

Sản xuất, kinh doanh các sản 

phẩm bao bì 
ISO 9001:2015 16/07/2023  

58  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP 

KHẨU THÀNH PHÁT 

GROUP 

Địa chỉ trụ sở: Thôn Văn, Xã Thanh 

Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội 

Thi công xây dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp, giao thông, hạ 

tầng kỹ thuật, nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; Thi công lắp 

đặt thiết bị 

ISO 9001:2015 12/07/2023  

59  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEW 

ZEALAND MILK 

Số 58 Đường 32 ( Nguyễn Thị Hé ), 

Ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

1. Sản xuất thực phẩm bổ sung 

dạng bột: sữa bột, bột ngủ cốc; 

dạng kẹo; 

2. Sản xuất kẹo các loại. 

ISO 22000:2018 27/07/2023  

60  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ TIÊN 

PHÁT 

4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Xây dựng công trình viễn thông; 

cung cấp dịch vụ viễn thông và 

dịch vụ hạ tầng công nghệ thông 

tin 

ISO 9001:2015 06/08/2023  

61  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM DUY 

PHÁT 

Xóm Quyết Tiến, xã La Phù, huyện 

Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất và cung ứng  các sản 

phẩm: kẹo thạch, kẹo dẻo, kẹo 

cứng, kẹo cao su, sô cô la. 

ISO 22000:2018 10/08/2023  

62  
CÔNG TY TNHH 

KHÁNH TÂN LONG AN 

 

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Long Hựu Đông, 

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
Sản xuất các sản phẩm cát 

 

TCVN 7570:2006 

 

17/08/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

63  CÔNG TY TNHH AN 

PHƯỚC THẮNG 

274/87 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1. Cung cấp suất ăn Công nghiệp. 

2. Sơ chế thực phẩm. 

3. Cung cấp thực phẩm 

ISO 22000:2018 27/07/2023  

64  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ DUY 

THÀNH 

A52 Tập thể quân đội Z179, Km12, 

Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh 

Trì,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

Cung ứng vật tư, linh kiện, thi 

công và lắp dựng các ứng dụng 

công nghệ LED, LCD 

ISO 9001:2015 30/07/2023  

65  CÔNG TY CỔ PHẦN IN 

VIỆT HÀN 

Địa điểm trụ sở chính : Thôn Lãm 

Làng (NR Hoàng Đình Tấc), 

Phường Vân Dương, Thành phố 

Bắc Ninh Địa điểm nhà xưởng: 

Thôn Do nha , xã Phương Liễu , 

huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh. 

Sản xuất liên quan đến in: Tem 

nhãn và bao bì 
ISO 9001:2015 17/08/2023  

66  
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

VÂN NAM PHÁT 

Hẻm 28 Phạm Văn Đồng, Khu phố 4, 

Phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà, Tỉnh 

Phú Yên, Việt Nam 

Cửa sổ, cửa đi bằng hợp kim nhôm. 

 

TCVN 9366-2:2012 

 
25/09/2023  

67  
CÔNG TY CỔ PHẦN  

THƯƠNG MẠI 

ECOPAINT VIỆT NAM 

Địa chỉ văn phòng: Số 62 Nguyễn 

Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội.  

Nhà máy: Ngõ 89 Đường Tây Sơn, 

Thị Trấn Phùng, huyện Đan 

Phượng, TP Hà Nội. 

Gạch bê tông tự chèn mác 300 

 

TCVN 6476:1999 

 
19/10/2023  

68  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THỰC 

ĐỨC 

NO07 -LK 205, Khu Cổng Đồng, 

Phường La Khê, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất, cung cấp các sản phẩm 

inox và thiết bị bếp công nghiệp 
ISO 14001:2015 05/08/2023  

69  
CÔNG TY TNHH CUNG 

CẤP CHIẾU SÁNG 

TRUNG SƠN 

102/62 Bình Long, Phường Phú 

Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất và cung ứng sản phẩm 

đèn chiếu sáng bằng công nghệ 

Led có dải công suất từ 50W đến 

200W 

ISO 14001:2015 23/08/2023  

70  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÂN HƯỚNG 

DƯƠNG 

trụ sở chính: 7A Đường số 15, Khu 

phố 3, Phường Bình An, Quận 2, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

bếp ăn: 40-42 Đường số 5, Phường 

An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Cung cấp suất ăn công nghiệp ISO 22000:2018 11/08/2023  

71  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN VÀ ỨNG DỤNG 

Phòng 801, Tầng 8, Tòa nhà Sinh 

Plaza, số 18-20 đường Đức Diễn, 

Khảo sát, thiết kế, tư vấn giám 

sát; thí nghiệm, kiểm định; lập dự 
ISO 9001:2015 09/08/2023  



12 

 

STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

CÔNG NGHỆ XÂY 

DỰNG THĂNG LONG 

Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

án, quản lý dự án, thẩm tra, thẩm 

định, tư vấn đấu thầu các công 

trình xây dựng 

72  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ MỚI THÁI 

DƯƠNG 

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng 

số 40 đường 62, P. Thạnh Mỹ Lợi, 

Q.2, TP. Hồ Chí Minh 

Xưởng SX: Số 596 Khu phố Hưng 

Lộc, P. Hưng Định, TX. Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương 

Sản xuất và kinh doanh trang thiết 

bị trường học, thiết bị giáo dục, 

thiết bị dạy nghề 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
12/08/2023  

73  CÔNG TY TNHH 

NUTIFER VN 

Lô D01A, CCN Đức Thuận, KCN 

Đức Hòa 3, Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ 

Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

- Sản xuất, nhập khẩu, đóng gói 

và kinh doanh phân bón;  

- Sản xuất và kinh doanh chất tẩy 

rửa;  

- Kinh doanh hóa chất, thuốc bảo 

vệ thực vật. 

ISO 9001:2015 11/08/2023  

74  CÔNG TY TNHH HÓA 

CHẤT DEC 

Số 168 Ngõ 8 Cầu Bươu, Xã Tả 

Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm phụ gia hóa học cho bê 

tông 

Sản phẩm: DEC1000; DEC2000; 

DEC3001; DEC4000 

ISO 9001:2015 

TCVN 8826:2011 

 

19/08/2023  

75  

 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC FUWA 

BIOTECH 

Số 01 đường Phượng Hoàng, 

phường Đông Cương, thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Sản xuất và cung ứng sản phẩm 

nước ngâm rửa thực phẩm và 

giấm dứa 

HACCP CODE:2003 19/08/2023  

76  CÔNG TY TNHH BTB 

ELECTRIC VIỆT NAM 

Số 85 Quốc Bảo, Thị Trấn Văn 

Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh thiết bị 

điện 
ISO 9001:2015 12/08/2023  

77  CÔNG TY TNHH MTV 

NÔNG TRÍ PHÁT 

K375/33 Nguyễn Phước Nguyên, 

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

1. Sản xuất và kinh doanh: Thiết 

bị nội thất trường học, nội thất 

văn phòng, thiết bị inox công 

nghiệp, thiết bị giáo dục mầm 

non. 

2. Sản xuất và kinh doanh: Màn 

hình cảm ứng. 

ISO 9001:2015 13/08/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

78  CÔNG TY TNHH MAY 

MẶC DONY 

142/4 Bàu Cát 2, phường 12, quận 

Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

Sản xuất và kinh doanh khẩu 

trang, đồ bảo hộ chống dịch và 

các sản phẩm dệt may thông 

dụng. 

ISO 14001:2015 19/08/2023  

79  

CÔNG TY CP XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NHẬT 

MINH 

Tổ dân phố Đông Ba, Phường 

Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

Thi công, tư vấn giám sát và tư 

vấn quản lý dự án công trình xây 

dựng 

ISO 9001:2015 20/08/2023  

80  CÔNG TY TNHH 

DYNAS 

B18/388L Nguyễn Đình Kiên, Ấp 

2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Sản xuất và thương mại sơn 

tường dạng nhũ tương 
ISO 9001:2015 20/12/2023  

81  
CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM 

MINH CHÂU 

39 Dương Cát Lợi, Thị Trấn Nhà 

Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất,chế biến cơm sấy chà 

bông. 

ISO 22000:2018 

HACCP 
05/10/2023  

82  
CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC 

QUYỀN 

Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện 

Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng, Việt 

Nam 

1. Sản xuất và kinh doanh gạch 

không nung. 

2. Xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp. 

3. Gia công cơ khí. 

ISO 9001:2015 24/08/2023  

83  
CÔNG TY TNHH 

EWATER 

ENGINEERING 

47/4 Quốc lộ 22, ấpThống Nhất 2, 

xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Nghiên cứu sản xuất thiết bị xử lý 

nước công nghệ cao 
ISO 9001:2015 17/09/2023  

84  CÔNG TY TNHH 

KODIMO 

13 Đường 35, Khu phố 2, Phường 

Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1. Lập trình: nhúng, phần mềm; 

2. Thiết kế phần cứng; 

3. Thiết kế và sản xuất: thiết bị 

lĩnh vực giáo dục, dân dụng, công 

nghiệp và đồ chơi trẻ em. 

ISO 9001:2015 03/09/2023  

85  

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI NHẤT 

THỐNG 

Kiot số 1-OCT2-ĐN2-Khu X1 Bắc 

Linh Đàm mở rộng, Phường Đại 

Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Thiết kế, giám sát và thi công các 

công trình xây dựng 
ISO 9001:2015 25/08/2023  

86  
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC 

NANOMIC 

Địa chỉ trụ sở: Số 26, đường D1A, 

Khu dân cư Trí Kiệt, Phường Phước 

Long B, Quận 9, Tp HCM 

Địa chỉ sản xuất: Thửa đất số 297-

298, tờ bản đồ số 26, Đường 2B, 

- Sản xuất và cung cấp chế phẩm 

sinh học, hóa chất xử lý cải tạo 

môi trường nuôi trồng thủy sản. 

- Sản xuất và cung cấp thức ăn bổ 

sung cho tôm cá 

ISO 9001:2015 02/09/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

Khu 2, Phường Phú Tân, Thành phố 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương  

87  CÔNG TY TNHH TVTK 

HOÀNG LONG 

Số 79B Trần Nguyên Hãn, Xã Mỹ 

Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang, Việt Nam 

1. Khảo sát, thiết kế, giám sát, lập 

dự án công trình xây dựng 

2. Lập, thẩm tra dự toán, hồ sơ 

thiết kế công trình xây dựng 

ISO 9001:2015 08/09/2023  

88  
CÔNG TY CP GIÁO 

DỤC VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁI BÌNH DƯƠNG 

Số 3, ngõ 16/91 Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Tổ chức các khóa học ngắn hạn 

và liên kết đào tạo 
ISO 9001:2015 19/08/2023  

89  
CÔNG TY TNHH MTV 

THỰC PHẨM NGỌC 

HƯƠNG 

Ấp Nhơn Lộc 2, TT phong 

điền.H.Phong Điền thành phố Cần 

Thơ 

Sản xuất nước mắm HACCP CODE:2003 14/09/2023  

90  CÔNG TY TNHH YẾN 

SÀO HÀ GIA 

Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

- Sản xuất thực phẩm bổ sung và 

thực phẩm bao gói sẵn: yến hủ  

- Sơ chế, đóng gói tổ yến 

ISO 22000:2018 14/09/2023  

91  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP THẢO 

PHƯƠNG 

Số 10B6, khu dân cư 918, tổ 7, 

Phường Phúc Đồng, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội 

Kinh doanh các loại mặt hàng:  

- Vật tư đóng gói (dây đai, bao bì, 

xốp…)  

- Vật tư, trang thiết bị bảo hộ lao 

động, phòng sạch (găng tay, quần 

áo, mũ,...)  

- Vật tư tiêu hao, thiết bị phụ trợ 

ngành cơ khí, công nghiệp, văn 

phòng phẩm, may mặc…) 

ISO 9001:2015 08/09/2023  

92  CÔNG TY TNHH 

THUẬN LỢI GÒ CÔNG 

Ấp Mỹ Xuân, Xã Tân Trung, Thị xã 

Gò Công, Tỉnh Tiền Giang 
Sửa chữa và đóng mới tàu, thuyền ISO 9001:2015 11/10/2023  

93  
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HOSHEKI VIỆT 

NAM 

Địa chỉ: 135 đường Linh Trung, 

Khu phố 1, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất và cung ứng sản phẩm 

nước ép thanh trùng từ lá, thân, 

hoa, quả và hạt trái cây 

HACCP CODE:2003 21/09/2023  

94  
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

KỲ THỊNH 

Thửa đất số 803, Tờ bản đồ số 28, 

Khu phố Tân Bình, Phường Tân 

Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm từ nhựa 
ISO 9001:2015 08/10/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

95  
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HUYỀN 

NGUYÊN 

K606/1 Trường Chinh, phường Hòa 

Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng 

Đóng gói và phân phối các loại 

thực phẩm dạng bột và trà khô 
HACCP CODE:2003 17/09/2023  

96  CÔNG TY CỔ PHẦN 

SUNMEN 

Trụ sở chính: Số 168/53 đường 

Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Xưởng sản xuất: 12 Bis, đường số 

19A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, 

Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Sản xuất, gia công các sản phẩm 

từ kim loại 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
08/09/2023  

97  
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM PHÚC AN VIỆT 

NAM 

Trụ sở: K4.50, KDC River Park, 

Đường Võ Chí Công, Phường 

Phước Long B, Quận 9, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Xưởng sản xuất: 197 Quốc lộ 55, 

Thôn Tân Hòa , Xã Sông Phan, 

Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm gia vị khô 
HACCP CODE:2003 16/09/2023  

98  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VIỆT 

NHẬT 

Địa chỉ trụ sở và lắp ráp: 106 

Đường số 16, Khu phố 4, Phường 

Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam Địa chỉ 

kho: số 123/43 đường số 3, KP4,P. 

Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân 

Lắp ráp thiết bị âm thanh loa 

thùng, Microphone không dây, 

micro có dây, loa kéo, ampli, 

mixer, quạt làm mát, camera. 

ISO 9001:2015 21/09/2023  

99  CÔNG TY TNHH 

TESTTECH VINA 

Lô CN4, KCN Điềm Thụy, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

Gia công khoan cắt bản mạch 

điện tử 
ISO 9001:2015 24/11/2023  

100  
CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI GIA 

PHẠM 

Lô CN08, KCN Phúc Sơn, Xã Ninh 

Phúc, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình 

Buôn bán và dịch vụ sửa chữa và 

bảo dưỡng ô tô 
ISO 14001:2015 14/10/2023  

101  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ IOT ĐẠI 

VIỆT 

80/10A Đường XTT 27, Ấp 4 , Xã 

Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Cung cấp Giải pháp quản lý phần 

cứng, phần mềm; Giải pháp Giám 

sát toàn diện cho nhà máy công 

nghiệp, Nông nghiệp, Thủy Sản 

trong lĩnh vực Cơ, Điện tử tự 

động hóa IoT và xử lý nước. 

ISO 9001:2015 11/11/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

102  CÔNG TY TNHH MINH 

MẪN MEKONG 

Địa chỉ văn phòng: Số thửa 367, ấp 

1, xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, 

Tỉnh Long An.  

Địa chỉ sản xuất: Số thửa 367, ấp 1, 

xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, 

Tỉnh Long An. 

Mác: 150, 200, 400 
TCVN 9340:2012 

 
17/11/2023  

103  CÔNG TY TNHH CƠ 

KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN 

7A/79 Thành Thái, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Nắp hố ga: KT 1000x1000mm khả 

năng chịu tải 40 tấn 

Song chắn rác:  KT 410x980mm khả 

năng chịu tải 25 tấn 

 

TCVN 10333-3:2014 

 
30/11/2023  

104  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI  

THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH 

SÁNG 

B5/34 CA1 Quốc Lộ 50, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Nắp hố ga: KT 1000x1000mm khả 

năng chịu tải 40 tấn 

 

TCVN 10333-3:2014 

 

01/12/2023 

  

105  
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

VÂN NAM PHÁT 

Hẻm 28 Phạm Văn Đồng, Khu phố 

4, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà, 

Tỉnh Phú Yên, Việt Nam 

Cửa sổ, cửa đi bằng hợp kim 

nhôm. 
TCVN 9366-2:2012 24/09/2023  

106  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT CÔNG NGHIỆP 

LIÊN HIỆP ĐÔNG NAM 

VIỆT NAM 

Số 23 đường Lê Hồng Phong, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Kinh doanh thương mại máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác: phụ tùng kim khí, linh kiện 

điện tử, phụ tùng tự động hóa. 

ISO 9001:2015 24/09/2023  

107  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT THỦY NAM 

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 6 ngõ 376 

đường Bưởi , Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch:1123 Đê La 

Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận 

Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Nhà xưởng sản xuất Cụm 6, Xã 

Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh thiết bị 

giáo dục, nội thất văn phòng, nội 

thất gia đình, cửa gỗ tự nhiên, cửa 

gỗ công nghiệp. 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
01/10/2023  

108  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HBC 

HEALTHCARE 

Trụ sở chính: Tầng trệt Tòa nhà 

VCCI, Số 171 Võ Thị Sáu, Phường 

7, Quận 3, Tp.HCM  

Nhà xưởng: 210 Đường Tân Thới 

Sản xuất và kinh doanh khẩu 

trang y tế Sản xuất và kinh doanh 

bộ đồ bảo hộ y tế, găng tay cao su 

y tế 

ISO 9001:2015 01/10/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

Nhì 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện 

Hóc Môn, Tp.HCM 

109  CÔNG TY CỔ PHẦN 

RƯỢU VIỆT PHÁP 

Tổ 1, Tiểu khu 1, Thị Trấn Yên 

Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn 

La, Việt Nam 

Sản xuất sản phẩm rượu chuối và 

các sản phẩm chế biến từ quả 

chuối 

HACCP CODE:2003 29/10/2023  

110  HTX DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP TOÀN THẮNG 

Trụ sở:Bản Tây Hồ, Nà Nghịu, 

Sông Mã, Sơn La 

Nhà xưởng: Tiểu Khu 38, xã Cò 

Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, 

Việt Nam 

Chế biến Xoài sấy dẻo và các sản 

phẩm chế biến từ Xoài  
HACCP CODE:2003 11/11/2023  

111  
CÔNG TY TNHH 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

B.M.S 

Văn phòng: Số 433/19 Sư Vạn 

Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

'Sản xuất: Số 1A14/3 Tỉnh lộ 10, Ấp 

1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh trang thiết 

bị, vật tư y tế 
ISO 9001:2015 21/10/2023  

112  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ HÒN NGỌC VIỆT 

L26, Đường Lê Thị Riêng, Khu Phố 

1, Phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

1. Thiết kế - In ấn các loại: xuất 

bản phẩm, sách, tạp chí, ấn phẩm 

quảng cáo, ấn phẩm tuyên truyền, 

bao bì giấy, tem, vé, nhãn mác, 

pano, áp phích. 

2. Thi công lắp đặt pano, biển 

hiệu, hàng rào quảng cáo, pano 

tuyên truyền. 

ISO 9001:2015 18/08/2023  

113  

NHÀ MÁY HÓA CHẤT 

BIÊN HÒA - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA CHẤT CƠ 

BẢN MIỀN NAM 

Đường 5, Khu Công Nghiệp Biên 

Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm hóa chất trong ngành thực 

phẩm 

ISO 22000:2018 03/11/2023  

114  
CÔNG TY TNHH NƯỚC 

UỐNG TINH KHIẾT SÀI 

GÒN XANH 

274/87 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM 

1. Sản xuất và kinh doanh nước 

uống đóng chai, đóng bình 

2. Sản xuất và kinh doanh nước 

đá viên 

ISO 22000:2018 22/10/2023  

115  
HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP HOA ĐÀO SA 

PA 

Phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai 
Quả Su Su: Diện tích 124 hecta TCVN 11892-1:2017 11/11/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

116  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

ĐẦU TƯ ĐÔNG NAM 

VIỆT 

Trụ sở: Số 35 Dốc Tam Đa, Phường 

Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

Sản xuất: Số 31C, Ngõ 121 Đường 

An Dương Vương, Phường Phú 

Thượng,Quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam. 

Sản xuất và kinh doanh phụ gia, 

nguyên liệu thực phẩm 
ISO 22000:2018 02/11/2023  

117  CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ KHẢI THANH 

Địa chỉ trụ sở : 50 Đường 46, Khu 

phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh Địa 

chỉ nhà máy: G10/2B Đường lô 2, 

Ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Sản xuất và cung ứng bao bì nhựa 

và các sản phẩm từ plastic 
ISO 9001:2015 24/11/2023  

118  CÔNG TY CP THỦY 

SẢN BÌNH ĐỊNH 

Số 02D đường Trần Hưng Đạo, 

phường Hải Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Chế biến và xuất khẩu thủy sản ISO 14001:2015 24/11/2023  

119  CÔNG TY TNHH MÔI 

TRƯỜNG VIỆT Á 

72 đường số 27, phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh và phân phối thiết bị 

lọc. 
ISO 9001:2015 04/11/2023  

120  CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG LƯU NGUYỄN 

130/C47 Phạm Văn Hai, phường 2, 

quận Tân Bình, TP. HCM 

Xây dựng công trình Dân dụng và 

Công nghiệp 
ISO 9001:2015 13/11/2023  

121  
CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐĂNG QUANG 

PHÁT 

40-42 Đường số 5, Phường An Phú, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Cung cấp suất ăn Công nghiệp  

2. Sơ chế thực phẩm 
ISO 22000:2018 24/09/2023  

122  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐẶNG GIA 

TRANG 

240/49 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 

quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

554-556 Nguyễn Thị Rành, Ấp Bầu 

Tròn, Xã Nhuận Đức, huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất và kinh doanh phân bón 

hữu cơ, đất sạch 
ISO 9001:2015 02/12/2023  

123  HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP SÔNG HỒNG 

Thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, 

Huyện Đông Anh, Hà Nội 

Trồng trọt và chế biến các sản 

phẩm rau, củ, quả; Chăn nuôi và 

chế biến các sản phẩm từ thịt, 

trứng; Sản xuất và kinh doanh 

ống hút từ các loại tinh bột rau, 

củ, quả tự nhiên 

ISO 22000:2018 12/11/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

124  CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Á 

Khu 9, Thị trấn Phong châu, Huyện 

phù ninh, Tỉnh Phú thọ. 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm hóa chất cơ bản 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
14/12/2023  

125  
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI P&T 

Thôn Điền Thanh, xã Tân Dân, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Nắp hố ga: KT 1000x1000mm khả 

năng chịu tải 40 tấn 

Song chắn rác:  KT 410x980mm khả 

năng chịu tải 25 tấn 

 

TCVN 10333-3:2014 

 

04/12/2023 

  

126  

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ, SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI THUẬN 

THÀNH 

Thửa đất số 858, tờ bản đồ 12, ấp 

Phước Thành, xã An Thới, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Sản xuất và kinh doanh bồn nhựa 

chứa nước, thùng nhựa chứa nước 
ISO 9001:2015 09/12/2023  

127  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KINGDOOR 

36/90 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, 

Phường An Phú Đông, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm cửa nhựa composite, cửa 

nhựa abs Hàn Quốc, cửa nhựa 

Đài Loan, cửa gỗ công nghiệp, 

cửa gỗ chống cháy, cửa thép 

chống cháy và cửa nhôm xingfa 

ISO 9001:2015 28/12/2023  

128  
CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ CÔNG NGHIỆP TÂM 

TÍN 

Trụ sở chính: Số 31 Đường số 2, 

Khu dân cư Melosa Khang Điền, 

Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Nhà xưởng: Số 26/6 Nguyễn Đình 

Thi, Phường Phước Long B, Quận 

9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm Inox, sắt, thép, nhôm, các 

thiết bị bếp công nghiệp 

ISO 9001:2015 22/11/2023  

129  
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI P&T 

Thôn Điền Thanh, Xã Tân Dân, 

Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Sản xuất và kinh doanh: nắp hố 

ga, song chắn rác, các mặt hàng 

khác bằng nhựa composite 

ISO 9001:2015 22/11/2023  

130  
CÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỆT NAM BEST 

FOODS 

Trụ sở:Phòng B12.19, Tầng 12, Tòa 

nhà Central Premium, Số 854-856 

Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 

8,TP. Hồ Chí Minh. 

Nhà xưởng: Quốc lộ 50, Ấp 3, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Sản xuất bánh mứt và hoa quả sấy 
ISO 22000:2018 

HACCP 
07/12/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

131  CÔNG TY TNHH CƠ 

KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN 

7A/79 Thành Thái, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Nắp hố ga: KT 1000x1000mm 

khả năng chịu tải 40 tấn 

Song chắn rác:  KT 410x980mm 

khả năng chịu tải 25 tấn 

TCVN 10333-3:2014 29/11/2023  

132  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI  

THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH 

SÁNG 

B5/34 CA1 Quốc Lộ 50, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Nắp hố ga: KT 1000x1000mm 

khả năng chịu tải 40 tấn 
TCVN 10333-3:2014 30/11/2023  

133  CÔNG TY TNHH BẢO 

LONG ĐỨC TRỌNG 

Tổ 20, đường Lê Hồng Phong, Thị 

trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, 

Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 

Chế biến và kinh doanh dịch 

chanh dây 
HACCP CODE:2003 03/12/2023  

134  
CÔNG TY TNHH BAO 

BÌ VÀ IN ẤN TRUNG 

VIỆT HUY HOÀNG 

TĐ 512, Cụm Công nghiệp Hạp 

Lĩnh (Thuê NX công ty CP tư vấn 

xây dựng công trình điện Hà Nội), 

Phường Hạp Lĩnh,Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Sản xuất: khay giấy, thanh nẹp 

góc, khay nhựa, khay xốp, túi 

bóng khí, túi pe, dây đai đóng gói, 

màng pe 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
14/12/2023  

135  
CÔNG TY TNHH 

SUNSHINE FOOD VIỆT 

NAM 

Lô 10 đường số 4, Khu công nghiệp 

Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Sản xuất phụ gia thực phẩm, 

nguyên liệu làm bánh 
HACCP CODE:2003 13/12/2023  

136  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI GIA HƯNG BẮC 

NINH 

Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất và kinh doanh khẩu 

trang kháng khuẩn 3 lớp, khẩu 

trang kháng khuẩn 4 lớp 

ISO 9001:2015 10/12/2023  

137  CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA 

trụ sở chính: 52-54 Nguyễn Huệ, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

nhà máy: Khu Công Nghiệp Biên 

Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

Sản xuất và kinh doanh Điện gia 

dụng, Điện tử gia dụng và Điện tử 

viễn thông 

ISO 9001:2015 17/12/2023  

138  HTX DVSX NÔNG 

NGHIỆP HÒA PHONG 1 

"Cẩm Toại Tây, Xã Hoà Phong, 

Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng 

" 

Lúa, 30ha TCVN 11892-1:2017 17/12/2023  

139  HTX NÔNG NGHIỆP I 

NINH QUANG 

Thôn Thạnh Mỹ, Xã Ninh Quang, 

Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa 
Lúa/Gạo:20ha TCVN 11892-1:2017 20/12/2023  
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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ 

 (ghi địa danh tỉnh/ thành phố) 
Lĩnh vực/đối tượng 1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Thời gian/hiệu lực 

của chứng chỉ chứng 

nhận 

Ghi chú 

140  HTX DVSX THANH 

LONG THUẬN QUÝ 

thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quí, 

Huyện Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận 

Thanh long:100ha TCVN 11892-1:2017 20/12/2023  

141  HTX NÔNG NGHIỆP 

HỒNG THỦY 

Kê 2 (thôn 4), Xã Hồng Thủy, 

Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên - 

Huế 

Lúa / Gạo:30ha TCVN 11892-1:2017 14/12/2023  

142  HTX DV&PT NÔNG 

NGHIỆP PÁC NẶM 

Thôn Nặm Mây - Xã Bộc Bố - 

Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 
Rau bí:5ha TCVN 11892-1:2017 14/12/2023  

143  HTX CÀ PHÊ CÔNG 

NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG 

thôn Trường Sơn, Xã Xuân Trường, 

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Café (có sơ chế):20ha TCVN 11892-1:2017 20/12/2023  

144  HTX BIÊN CƯƠNG – 

LAI CHÂU 

Bản Tân Séo Phìn, Xã Mồ Sì San, 

Huyện Phong Thổ, Lai Châu 
Chè (có sơ chế):20ha TCVN 11892-1:2017 14/12/2023  

145  
LIÊN HIỆP HTX SXTT 

NÔNG SẢN AN TOÀN 

NINH BÌNH 

Đường Đinh Tất Miễn, phố 12 - 

Phường Đông Thành - Thành phố 

Ninh Bình - Ninh Bình 

Lúa:10ha TCVN 11892-1:2017 13/12/2023  

146  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 

TÂY NINH 

Tổ 26, đường Võ Thị Sáu, Khu phố 

7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Thuê bao các sản phẩm dịch vụ 

công ích (Quét, thu gom, vận 

chuyển rác; Duy trì hệ thống thoát 

nước đô thị; Duy trì cây xanh, 

công viên, dãy phân cách và cây 

xanh đường phố; Duy trì và vận 

hành hệ thống chiếu sáng công 

cộng) 

ISO 14001:2015 27/12/2023  

147  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ CAFE NHẬT 

NAM 

Địa chỉ: Tầng 4, Số 33B Đường 

Số 9, Phường Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Chế biến cà phê hạt rang và cà 

phê bột 
ISO 22000:2018 28/12/2023  

148  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT VÀ KINH 

DOANH KHÁNH AN 

Trụ sở: Tầng 1, Số nhà 10, Đường 

Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam  

Nhà máy: Xã Trung Hưng, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

TCVN 5730 : 2008 (Sơn chống thấm 

polyurethane 1 thành phần gốc dầu 

P-758) 

 

TCVN 5730:2008 

 
28/12/2023  
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5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có): Không 

Công ty Cổ phầnChứng nhận Quốc Gia GOOD Việt Nam báo cáo để Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất Lượng biết./. 

  LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

NGUYỄN ĐỖ SƠN 
 


